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TRÌNH BỘ
Lấy ý kiến các Bộ, địa phương về dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác tương trợ tư pháp về dân sự



Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025 và các văn bản hướng dẫn; căn cứ nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 203/QĐ-TTg ngày 30/01/2026 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tương trợ tư pháp về dân sự[footnoteRef:1]; phân công của Lãnh đạo Bộ tại Tờ trình Bộ số 95/PT-PC ngày 26/02/2026 của Vụ Pháp chế[footnoteRef:2]; Vụ Tài chính - Kinh tế ngành (Vụ TCKTN) dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác tương trợ tư pháp về dân sự. Vụ TCKTN báo cáo Lãnh đạo Bộ như sau: [1:  Trong đó giao Bộ Tài chính xây dựng Thông tư hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác tương trợ tư pháp về dân sự.]  [2:  Trong đó phân công Vụ TCKTN chủ trì xây dựng Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác tương trợ tư pháp về dân sự.] 

I. Căn cứ pháp lý và sự cần thiết ban hành Thông tư
1. Cơ sở chính trị, pháp lý
[bookmark: tvpllink_tdblndmmaa][bookmark: tvpllink_zumefbdkhd_1]- Năm 2007 Quốc hội ban hành Luật Tương trợ tư pháp số 08/2007/QH12 (bao gồm các lĩnh vực tương trợ tư pháp về dân sự, hình sự, dẫn độ và chuyển giao người đang chấp hành hình phạt tù); Chính phủ ban hành Nghị định 92/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 hướng dẫn thi hành mội số điều của Luật Tương trợ tư pháp năm 2007. 
Căn cứ nhiệm vụ được giao tại Nghị định 92/2008/NĐ-CP, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 144/2012/TT-BTC ngày 04/9/2012 quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác tương trợ tư pháp (Thông tư số 144/2012/TT-BTC). 
- Năm 2025 Quốc hội đã ban hành 04 Luật thay thế Luật Tương trợ tư pháp năm 2007: (i) Luật Tương trợ tư pháp về dân sự số 102/2025/QH15 ngày 26/11/2025 (ii) Luật Tương trợ tư pháp về hình sự số 103/2025/QH15 ngày 26/11/2025; (iii) Luật Dẫn độ số 100/2025/QH15 ngày 26/11/2025 và (iv) Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù.
- Triển khai Luật Tương trợ tư pháp về dân sự số 102/2025/QH15:
+ Tại Điều 12 Luật Tương trợ tư pháp về dân sự năm 2025 giao Chính phủ quy định chi tiết về kinh phí bảo đảm cho công tác tương trợ tư pháp về dân sự. 
+ Căn cứ Luật Tương trợ tư pháp về dân sự năm 2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 203/QĐ-TTg ngày 30/01/2026 về kế hoạch triển khai thi hành Luật Tương trợ tư pháp về dân sự, trong đó giao: (i) Bộ Tư pháp xây dựng Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Tương trợ tư pháp về dân sự; (ii) Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác tương trợ tư pháp về dân sự[footnoteRef:3].  [3:  Thời gian ban hành và có hiệu lực từ ngày 01/7/2026.] 

+ Đối với nhiệm vụ giao Bộ Tư pháp thực hiện: Hiện nay, Bộ Tư pháp đang tiếp thu, giải trình ý kiến Thành viên Chính phủ để trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật, trong Nghị định có điều khoản giao Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác tương trợ tư pháp về dân sự.
+ Đối với nhiệm vụ giao Bộ Tài chính thực hiện: Tại Tờ trình Bộ số 95/PT-PC ngày 26/02/2026 của Vụ Pháp chế, Lãnh đạo Bộ giao Vụ TCKTN chủ trì xây dựng Thông tư.
- Căn cứ các nội dung trên, Vụ TCKTN trình Bộ ban hành Thông tư hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác tương trợ tư pháp về dân sự (thay thế các nội dung quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác tương trợ tư pháp về dân sự tại Thông tư số 144/2012/TT-BTC) là cần thiết, có cơ sở pháp lý.
2. Cơ sở thực tiễn
Thông tư số 144/2012/TT-BTC quy định nội dung chi và mức chi ngân sách nhà nước cho công tác tương trợ tư pháp theo quy định của Luật Tương trợ tư pháp năm 2007 và Nghị định hướng dẫn số 92/2008/NĐ-CP gồm: Công tác tương trợ tư pháp về dân sự, hình sự, dẫn độ và chuyển giao người đang chấp hành hình phạt tù. 
Thực hiện Luật Tương trợ tư pháp về dân sự năm 2025 và nhiệm vụ được giao, Bộ Tài chính ban hành Thông tư để sửa đổi, bổ sung, cập nhật quy định về nội dung chi và mức chi ngân sách nhà nước trong công tác tương trợ tư pháp về dân sự tại Thông tư số 144/2012/TT-BTC để phù hợp, đồng bộ với quy định mới của Luật Tương trợ tư pháp về dân sự năm 2025 là cần thiết, có cơ sở thực tiễn.
II. Quá trình xây dựng dự thảo Thông tư
1. Vụ TCKTN đã trình Bộ có công văn gửi lấy ý kiến các Bộ, địa phương về dự thảo Thông tư; đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính và Cổng thông tin điện tử Chính phủ để lấy ý kiến rộng rãi đối tượng chịu sự tác động.
2. Tổng hợp ý kiến các Bộ, địa phương về dự thảo Thông tư.
3. Lấy ý kiến thẩm định của Vụ Pháp chế về dự thảo Thông tư.
4. Hoàn thiện dự thảo Thông tư trình Ban Thường vụ Đảng ủy và Lãnh đạo Bộ ký ban hành.
III. Bố cục và nội dung cơ bản của dự thảo Thông tư
1. Bố cục dự thảo Thông tư: Dự thảo Thông tư gồm 5 Điều
- Điều 1: Phạm vi, đối tượng điều chỉnh.
- Điều 2: Nguồn kinh phí thực hiện công tác tương trợ tư pháp về dân sự.
- Điều 3. Nội dung, mức chi làm căn cứ lập dự toán, quyết toán bảo đảm cho công tác tương trợ tư pháp về dân sự.
- Điều 4: Lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác tương trợ tư pháp về dân sự.
- Điều 5: Điều khoản thi hành.
2. Về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
- Phạm vi điều chỉnh: Thông tư quy định nội dung chi, việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện công tác tương trợ tư pháp về dân sự.
- Đối tượng áp dụng: Các cơ quan có thẩm quyền thực hiện công tác tương trợ tư pháp về dân sự theo quy định của Luật Tương trợ tư pháp về dân sự.
3. Một số nội dung chính tại dự thảo Thông tư
Điều 12 Luật Tương trợ tư pháp về dân sự năm 2025 quy định: Kinh phí cho công tác quản lý nhà nước về tương trợ tư pháp về dân sự, chi phí dịch vụ bưu chính công ích để tống đạt giấy tờ của nước ngoài và chi phí thực hiện tương trợ tư pháp về dân sự trong trường hợp cơ quan nhà nước là người có nghĩa vụ nộp do ngân sách nhà nước bảo đảm theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và quy định khác của pháp luật có liên quan.
So với Luật Tương trợ tư pháp năm 2007 và các văn bản hướng dẫn, Luật này bổ sung thêm nội dung mới “chi phí dịch vụ bưu chính công ích để tống đạt giấy tờ của nước ngoài do ngân sách nhà nước bảo đảm”.
Theo đó, dự thảo Thông tư quy định theo nguyên tắc:
- Giữ các nội dung quy định hiện hành còn phù hợp tại Thông tư số 144/2012/TT-BTC về các nội dung, mức chi phục vụ công tác quản lý nhà nước về tương trợ tư pháp về dân sự;
- Bổ sung thêm nội dung mới được bảo đảm từ ngân sách nhà nước “chi phí dịch vụ bưu chính công ích để tống đạt giấy tờ của nước ngoài” tại Thông tư.
- Sửa đổi, bổ sung, cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật dẫn chiếu về nội dung, mức chi đã được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.
- Lược bỏ các nội dung chi quy định về hình sự, dẫn độ và chuyển giao người đang chấp hành hình phạt tù tại Thông tư này. Các nội dung này sẽ được quy định ở các Luật khác và các văn bản hướng dẫn các Luật này (Luật Tương trợ tư pháp về hình sự, Luật Dẫn độ số 100/2025/QH15 ngày 26/11/2025 và Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù).
Theo đó, dự thảo Thông tư gồm các nội dung cụ thể sau:
3.1 Nội dung chủ yếu
Thông tư quy định các nội dung, mức chi từ ngân sách nhà nước cho công tác tương trợ tư pháp về dân sự; việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác tương trợ tư pháp về dân sự.
3.2 Nội dung sửa đổi, bổ sung
- Bổ sung thêm nội dung: Chi phí dịch vụ bưu chính công ích để tống đạt giấy tờ của nước ngoài.
- Sửa đổi, bổ sung, cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật dẫn chiếu về nội dung, mức chi đã được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế:
Chi dịch tài liệu theo Thông tư số 35/2026/TT-BTC (thay thế Thông tư số 71/2018/TT-BTC); chi công tác phí nước ngoài theo Thông tư số 140/2025/TT-BTC (thay thế Thông tư số 102/2012/TT-BTC); chi công tác phí, hội nghị trong nước theo Thông tư số 40/2017/TT-BTC, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 12/2025/TT-BTC (thay thế Thông tư số 97/2010/TT-BTC); chi điều tra, khảo sát thực tế theo Thông tư số 109/2016/TT-BTC, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 37/2022/TT-BTC…
3.3 Nội dung lược bỏ:
Lược bỏ các nội dung chi quy định về hình sự, dẫn độ và chuyển giao người đang chấp hành hình phạt tù tại dự thảo Thông tư này gồm: Chi đi lại, ăn ở của cán bộ nước ngoài thực hiện việc áp giải tội phạm, áp giải phạm nhân sang Việt Nam theo yêu cầu dẫn độ; chi đi lại, ăn ở cho cán bộ Việt Nam thực hiện việc bắt giữ, áp giải tội phạm, áp giải phạm nhân để bàn giao cho nước ngoài theo yêu cầu dẫn độ; chi phí hỗ trợ mua vé máy bay hoặc tàu xe cho người bị dẫn độ từ nước ngoài về Việt Nam để truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chấp hành án... 
IV. Nội dung cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nội dung phân cấp, phân quyền
Dự thảo Thông tư không có nội dung quy định về thủ tục hành chính và nội dung phân cấp, phân quyền.
V. Dự kiến nguồn lực, điều kiện bảo đảm cho việc thực hiện Thông tư và thời gian trình ban hành
1. Dự kiến nguồn lực và điều kiện đảm bảo cho việc thi hành Thông tư
- Điều kiện về nguồn nhân lực:
Dự kiến khi Thông tư được ban hành, các Bộ, địa phương sử dụng bộ máy tổ chức và nguồn nhân lực hiện có để thực hiện, không làm tăng biên chế. 
- Điều kiện về nguồn lực tài chính:
+ Các nội dung chi quy định tại Thông tư chủ yếu là các nội dung chi hiện hành đảm bảo hoạt động của các cơ quan thực hiện nhiệm vụ tương trợ tư pháp về dân sự, do vậy không làm phát sinh tăng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước.
+ Đối với nội dung chi mới: “Chi phí dịch vụ bưu chính công ích để tống đạt giấy tờ của nước ngoài”.
Nội dung này đã được Bộ Tư pháp đánh giá tác động khi xây dựng Luật Tương trợ tư pháp về dân sự như sau: Kinh phí ngân sách nhà nước phát sinh cho nội dung này khoảng 276 triệu đồng/năm.
2. Về trình tự, thủ tục ban hành Thông tư
a) Về sự cần thiết ban hành Thông tư theo trình tự rút gọn 
- Luật Tương trợ tư pháp về dân sự năm 2025 có hiệu lực từ 01/7/2026. Hiện nay, dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tương trợ tư pháp về dân sự đang được Bộ Tư pháp tiếp thu, giải trình ý kiến của Thành viên Chính phủ để trình Chính phủ ký ban hành, dự kiến có hiệu lực cùng thời điểm hiệu lực của Luật.
- Để đảm bảo Thông tư có hiệu lực cùng với thời điểm của Luật (01/7/2026), Vụ TCKTN trình Bộ ban hành Thông tư theo trình tự, thủ tục rút gọn.
b) Về thẩm quyền ban hành Thông tư theo trình tự, thủ tục rút gọn
Việc ban hành Thông tư theo trình tự, thủ tục rút gọn thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Tài chính theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 50 Luật Ban hành văn bản QPPL[footnoteRef:4]. [4:  Khoản 1 và 2 Điều 50: 1. Việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện theo trình tự, thủ tục rút gọn thuộc trường hợp sau đây:… d) Trường hợp cần sửa đổi ngay cho phù hợp với văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành. 2. Thẩm quyền quyết định việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự, thủ tục rút gọn:…d) Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ tự mình hoặc theo đề nghị của cơ quan chủ trì soạn thảo quyết định việc áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn trong xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật do mình ban hành.
] 

Trên đây là nội dung dự thảo Thông tư hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác tương trợ tư pháp về dân sự. Kính trình Lãnh đạo Bộ xem xét, phê duyệt để ban hành Thông tư theo quy định./. 
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, NV1.
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